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Về việc yêu cầu báo giá cho gói thầu mua mua 

sắm môi trường thạch quý 2 năm 2026 của 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quang  

tỉnh Tuyên Quang 

Bắc Quang, ngày 09 tháng 3  năm 2026 

 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư, thiết bị y tế tại Việt Nam 

 

Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, xây dựng giá mua sắm môi trường thạch quý 2 năm 2026 của Bệnh 

viện Đa khoa Khu vực Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang. 

I. Thông tin của Đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Tên đơn vị: Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang 

- Địa chỉ: Thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ người phụ trách tiếp nhận báo giá 

- Họ và tên: Ds. Nguyễn Tuyên Hải 

- Chức vụ: Khoa Dược 

- Số điện thoại: 0965.118.333 

- Địa chỉ gmail: Nguyentuyenhai810@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

- Nhận trực tiếp tại:Khoa Dược- bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang 

tỉnh Tuyên Quang; địa chỉ thôn 1, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang 

- Nhận qua Gmail: Nguyentuyenhai810@gmail.com 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 9 tháng 3 năm 

2026 đến trước ngày 17 giờ 00 phút ngày 19 tháng 3 năm 2026 

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét 

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá 

 

 

 



II. Nội dung yêu cầu báo giá 

STT 

 

 

Tên hàng 

hóa 

Qui 

cách  

đóng 

gói 

ĐVT Thông số kỹ thuật 
 Số 

lượng  

1 

Môi 

trường 

thạch  

chocolate 

Hộp 

10 đĩa 
Đĩa 

Đĩa thạch đổ sẵn có bổ sung các chất kích thích tăng trưởng 

được sử dụng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc 

biệt là Neisseria spp. và Haemophilus, không chứa các chất 

phụ gia hay chất bảo quản.  

Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản 

xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của 

CLSI. 

Đĩa 90mm.  

Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống 

ẩm  giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ 

dàng phân huỷ bảo vệ môi trường.  

Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, 

Defibrinated sheep blood, Agar, Multivitox (bao gồm Vitamin 

B12, L-glutamine, Adenine, Guanine, p-Aminobenzoic acid, 

L-cystine, NAD (Coenzyme 1), Cocarboxylase, Ferric nitrate, 

Thiamine, Cysteine hydrochloride),  pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C 

 

30 

2 

Môi 

trường 

thạch máu 

cừu 

Hộp 

10 đĩa 
Đĩa 

Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường sử dụng để nuôi cấy và thử 

tính chất tan máu của các loại vi sinh vật khó tính và không 

khó tính, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Đáp 

ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất 

đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của 

CLSI. Đĩa 90mm.  

Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống 

ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng 

phân huỷ bảo vệ môi trường. 

Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, 

Defibrinated Sheep blood, Agar, pH: 7.3±0.2 ở 25°C 

 

50 

3 
Thạch 

UTI 

Hộp 

10 đĩa 
Đĩa 

Đĩa thạch đổ sẵn màu trắng đục chứa môi trường tạo màu 

được sử dụng để định danh sơ bộ và phân biệt tất cả các vi 

sinh vật chính là nguyên nhân gây nên bệnh nhiễm trùng 

đường tiết niệu (UTI). Đĩa 90mm.  

Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống 

ẩm  giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ 

dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. 

Thành phần: Peptone, Chromogenic mix, tryptophane,  

30 

4  
Hộp 

10 đĩa 
Đĩa 

Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường phân lập và phân biệt cho 

phát hiện các vi khuẩn Enterobacteriaceae trong các mẫu bệnh 

phẩm có nguồn gốc lâm sàng. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát 

chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi 

cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Đĩa 90mm.  

Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống 

ẩm  giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ 

dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. 

Thành phần: Peptone, lactose, Bile salts, Sodium chloride, 

Neutral red, Crystal Violet, Agar, pH: 7.1±0.2 ở 25°C 

 

50 

 

 

 

 



III. Hồ sơ chào giá gồm: 

1. Biểu chào giá 

2. Catalogue tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có) 

3. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp. 

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.  

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm gửi chào giá. 

Trân trọng cảm ơn! 
Nơi nhận 

- Như trên 

- Đăng Website đơn vị 

- BGĐ (b/c) 

- Lưu : VT, KHTC, KD 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Công 



Phụ lục 1. MẪU BẢNG CHÀO GIÁ 

   

Công ty…….. 

Địa chỉ……… 

Số điện thoại…………….. 

Mã số thuế……………… 

Email…………………… 

BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ, VẬT TƯ Y TẾ ……. 

Kính gửi: Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang 

Trên cơ sở mời báo giá số:………/………. Ngày ………………của bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tỉnh Tuyên Quang. 

Chúng tôi công ty……..xin được gửi tới bệnh viện báo giá như sau:  

S

TT 

Tên và thông tin hàng 

hóa; hãng sản xuất, 

nước sản xuất 

Cấu hình, Thông số kỹ 

thuật cùa hàng hóa 

Hãng/ 

nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số  

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

1         

 Tổng cộng:  ... khoản       

Báo giá này có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá;  

Giá trên hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt... Đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang, tỉnh 

Tuyên Quang và không phát sinh bất cứ chi phí nào thêm. 

                                                                                                                            ……, ngày.... tháng....năm.... 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP 

                                                       (Ký tên, đóng dấu) 


